
Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

163 TKKC
H24.17-251219-

8862

Nguyễn Chí 

Thừa
18/11/1992

Xóm 4 Đồng Nhân, Đông 

La, Hoài Đức TP Hà Nội 
035092004440 0989835293

thuanc@tdiec.v

n

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 9
Công ty TNHH 

Kiến trúc Sao Mộc
Cấp mới 22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội 

164 TKQH
H24.17-251219-

8806
Lưu Đức Quang 09/01/1998

Xóm 12 Hưng Lộc thành 

phố Vinh Nghệ An
040098012182 0364311911

quangdaosi.kts

@gmail.com

Kiến trúc sư quy 

hoạch vùng và đô 

thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III HAP 4

Công ty CP tư vấn 

đầu tư GLOPAN
Cấp mới 21/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội

165 GSXD
H24.17-251219-

9657
Đinh Văn Sính 13/11/1974

TT ĐH Thủy Lợi, Phường 

Kim Liên, Thành phố Hà 

Nội

036074001701 0978889656
sinhxd2018@g

mail.com

Kỹ sư dân dụng 

ngành xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 19

Công ty CP tư vấn 

kiểm định xây dựng 

DASCOM

Cấp mới 10/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học 

xây dựng 

166 GSXD
H24.17-251219-

9087

Nguyễn Nhân 

Quyết
28/10/1987

Mão Điền- Thuận Thành- 

Bắc Ninh
027087005603 0976015363

nhanquyet.utc@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công TY TNHH 

Kiến trúc AD
Cấp mới 14/4/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

giao thông 

vận tải

167 GSXD
H24.17-251219-

10672

Nguyễn Hữu 

Cường
27/10/1987

Phòng 1606, CT4A, Khu 

nhà ở Xa La,, Phường Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội

024087010954 0988841514
huucuong.xd@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

thuỷ lợi- Thuỷ điện

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty cổ phần tư 

vấn công nghệ, thiết 

bị và kiểm định xây 

dựng -CONINCO

Cấp mới 07/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính  

Quy

Trường 

đại học 

xây dựng

168 GSXD
H24.17-251219-

8371
Vũ Mạnh Cường 27/10/1988

TDP số 1, Mễ Trì, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
037088003273 0985240704

cuongvm@tdigr

oup.vn

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 10

Công ty TNHH 

Kiến trúc Sao Mộc
Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Trường 

đại học 

xây dựng

169 TKCTN
H24.17-251219-

12421
Trần Trí Dũng 03/12/1981

C09-5Block H1 Hud3 60 

NĐC, Tương mai, Hoàng 

Mai Hà Nội

034081008753 0916396497
dungksdt.ceo@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng  đô thị

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

II HAP 20

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 08/06/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nôi

170 GSLĐ
H24.17-251219-

12743
Đặng Thế Hưởng 28/02/1973

tổ 9, phường Hoà Khánh 

Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng

019073011626 0905361300

Dangthehuong.k

t.vneco1@gmail

.com

Kỹ sư điện kỹ thuật

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 28

Công ty  cổ phần tư 

vấn công nghệ, thiết 

bị và kiểm định xây 

dựng coninco

Cấp mới 14/07/2024 Bộ Công an Việt Nam
Hệ mở 

rộng

Đại học kỹ 

thuật- đại 

học Đà 

Nẵng

171 TKCH
H24.17-251219-

7182
Vũ Ngọc Tuấn 04/11/1984

P308 Tòa A3D2 KĐT 

Đặng Xá , Xã Thuận An, 

Thành phố Hà Nội

030084011490 0913369384
tuanxdn48@gm

ail.com

Kỹ Sư xây dựng 

Công trình ngầm 

và mỏ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

I HAP 17
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng A2Z
Cấp mới 30/07/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Đại học 

mỏ- Địa 

chất

172 QLDA
H24.17-251219-

13161
Phan Văn Tất 10/10/1983

18/42 Đường 35, KNLK 

Lô H1-06, Phường Cát 

Lái, Thành phố Hồ Chí 

Minh

044083002123 0906344789
phanvantat@gm

ail.com

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật xây dựng 

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 15

Công ty Cổ phần 

Bệnh viện hữu nghị 

đa khoa Nghệ an

Cấp mới 22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

TP Hồ Chí 

Minh

173 TKĐB
H24.17-251219-

13603

Phạm Xuân 

Trường
09/12/1992

Xóm Tâm, Xã Liên Minh, 

Vụ bản, Tỉnh Nam Định
036092024024 0968448408

phamxuantruon

g2010@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật hạ 

tầng đô thị 

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 10 

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng tân thời đại

Cấp mới 08/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội

TKQH
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II HAP Cấp mới

174 TKĐB
H24.17-251219-

13787
Bùi Thế Đăng 30/08/1996

TDP Quang Trung thị trấn 

Phong Sơn, Cẩm thuỷ 

Thanh Hoá

038096026771 0969661996
thedang300896

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 5

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng thương 

mại và phát triển 

nhà Bắc Sông Cấm

Cấp mới 17/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

giao thông 

vận tải

175 GSLĐ
H24.17-251219-

14319
Trần Hoàng Khải 10/10/1998

Khối Vĩnh Tân, Nghi 

Hương, Vinh, Nghệ An 
040098019672 0989620198

tranhoangkhai1

01098@gmai.co

m

Cử nhân Công 

nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP 4

Công ty cổ phần tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng T- LIGHT

Cấp mới 05/02/2025

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Bách khoa 

Hà Nội

176 TKĐB
H24.17-251219-

14414

Nguyễn Văn 

Long
22/08/1993

Tổ 14, Yên Nghĩa, 

Phường Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội

035093003635 0934599616
vanlong12d2@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật đô 

thị

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 8

Công ty TNHH tư 

vấn và thiết kế xây 

dựng

Cấp mới 28/01/2025

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

TKQH
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III HAP Cấp mới

177 GSXD
H24.17-251219-

14589
Trần Xuân Tân 19/11/1978

Số nhà 300/12, đường Lê 

Duẩn, Khu phố 3, Phường 

Nam Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị

036078013386 0903505279
tantx05.02.79@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 23

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư và 

chuyển giao công 

nghệ Phương Đông

Cấp mới 14/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

giao thông 

vận tải

178 TKQH
H24.17-251219-

14740

Nguyễn Thị Thu 

Hằng
01/08/1997

Thôn Mùi, Bích Hoà, 

Thanh oai, Hà Nội
001197020357 0968803243

booking2@ceot

ravel.vn

Kiến Trúc sư- Quy 

hoạch vùng và đô 

thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III HAP 5

Công ty Cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Hưng Bình

Cấp mới 10/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội 
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Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
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môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
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Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký
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III) 

Nơi 

đăng ký 
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Số năm 

kinh 
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(Theo 

đơn)
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CMT/Thẻ 
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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

179 GSXD
H24.17-251219-

15590
Trần Văn Quân 09/06/1989

Khu 8 xã Gia Lộc thành 

phố Hải Phòng
030089001269 0932780999

trananhquan108

8@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 9

Trung tâm quản lý, 

báo trì công trình
Cấp mới 10/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Hệ vừa 

học vừa 

làm

Đại học 

xây dựng 

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP Cấp mới

180 GSXD
H24.17-251219-

15889
Trần Văn Quang 26/08/1991

Khối Quang Trung, Xã 

Vạn An, Tỉnh Nghệ An
040091020071 0982829243

tranvanquang26

8@gmail.com

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 11

Công ty cổ phàn tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

xây dựng 

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

181 GSLĐ
H24.17-251219-

17013

Nguyễn Nam 

Điển
15/07/1990

Tổ 3 , Hiệp an 2, phương 

Nam thành phố Uông Bí 

tỉnh Quảng Ninh

022090003394 0973638127
namdientnut@g

mail.com
Kỹ sư cơ điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 12

Công ty cổ phần 

năng lượng và môi 

trường Ecocem

Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Thái  

Nguyên

182 GSXD
H24.17-251219-

18086
Đỗ Quốc Dũng 02/02/1973

16A12, Khu phố Bình Đa, 

, Phường Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai

089073002363 0961809973
dodung73@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng  

ngành kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 27

Công ty  TNHH 

BGK Group
Cấp mới 08/02/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học kỹ 

thuật

183 QLDA
H24.17-251219-

18587

Lê Nguyên 

Khánh
03/01/1981

18 ngách 99/110/14 tổ 15 

Định Công, Hoàng Mai, 

Hà Nội

038081000054 0974828486
khanh.ln1981@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 21

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

Beacons Việt Nam

Cấp mới 01/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP Cấp mới

184 GSXD
H24.17-251220-

3250

Nguyễn Hồng 

Luyện
27/04/1977

3M6 tổ 22 Tương Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội
027077000321 0984705968

hluyen777@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 25

Công ty cổ phần 

GOLF An Việt Hòa 

Bình

Cấp mới 10/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

185 GSXD
H24.17-251220-

3360
Trịnh Xuân Đại 06/04/1980

Căn hộ 614, nhà N03, khu 

tây nam ĐHTM (nay là 

nhà 5B) Tổ 26, Phường 

Từ Liêm, Thành Phố Hà 

Nội

038080006371 0935068988
trinhdai07@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 22

Công ty TNHH 

Intertek Việt Nam
Cấp mới 10/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

186 GSXD
H24.17-251220-

3414
Nguyễn Hữu Từ 06/12/1982

Số nhà 3, ngách 11/81 

phố Trạm, Phường Long 

Biên, Thành phố Hà Nội

035082012146 0974344067
huutu8284@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 18

Công ty cổ phần tư 

vấn và đầu tư Nam 

Quốc

Cấp mới 22/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Xây dựng

187 GSXD

H24.17-251219-

17326 Lê Thanh Tùng 28/08/1966

CH 2944 CT12C KĐT 

Kim Văn Kim Lũ, Phường 

Định Công, Thành phố 

Hà Nội

034066003667 0973936087
samtung66@gm

ail.com 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 19

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Cotana
Cấp mới 16/04/2025 Bộ Công an Việt Nam Tại Chức

Đại học 

Xây dựng

188 GSXD
H24.17-251219-

17135
Bùi Đình Tình 20/06/1977

Khu phố 34, phường An 

Hội Đông,Thành phố Hồ 

Chí Minh

034077022358 0945334827
mrdinhtinh@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 20

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Ba Lẻ 

Bảy

Cấp mới 24/06/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

189 GSXD
H24.17-251219-

17058

Nguyễn Quang 

Điệp
29/07/1982

TT Trung đoàn 17, Ngũ 

Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
034082000515 0943799666

nguyenquangdie

p2001@gmail.c

om

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 19

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

Beacons Việt Nam

Cấp mới 19/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

190 GSLĐ
H24.17-251219-

17184

Ninh Xuân 

Quảng
16/06/1982

Phú Thanh Đông, Yên 

Thanh, TP Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

022082000163 0982986228
ninhxuanquang

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

chế tạo máy

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 19

Công ty cổ phần 

năng lượng và môi 

trường Ecocem

Cấp mới 08/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Bách 

Khoa Hà 

Nội

191 TKCH
H24.17-251219-

16681
Cao Ngọc Linh 01/06/1997

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị
044097001043 0934797694

caolinh702@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng - xây dựng 

công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

II HAP 04

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

Mai Gia

Cấp mới 27/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

192 QLDA
H24.17-250911-

10749
Vũ Hoàng Nam 03/04/1977

TDP An Đào, thị trấn 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội

036077009761 0913504173
namvh.dt@gmai

l.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 25

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Thành Công

Cấp mới 10/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Xây dựng

193 GSXD
H24.17-251222-

14301
Lê Minh Quốc 06/04/1988

Võ Xá - Bến Hải _ Quảng 

Trị, 
045088007951 0988386369

minhquocle.ct4

8@gmail.com
Kỹ sư cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty cổ pahafn 

công trình 793
Cấp mới 11/01/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

194 QLDA
H24.17-251222-

15376
Trần Xuân Lập 30/10/1987

KĐT Dương Nội, Dương 

Nội, Hà Đông, Hà Nội
008087000021 0905505558

tranlap.arc@gm

ail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc công trình

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 14

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng Dân 

dụng Hà Nội

Cấp mới 29/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

195 TKQH
H24.17-251222-

17968
Nông Ngọc Quý 24/11/1988

Xã Mỹ Đức, Thành phố 

Hà Nội
004088000030 0912686731

ngocquy.viup@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
I HAP 13

Viện Quy hoạch đô 

thị và nông thôn 

quốc gia

Cấp mới 17/05/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

mailto:trananhquan1088@gmail.com
mailto:trananhquan1088@gmail.com
mailto:tranvanquang268@gmail.com
mailto:tranvanquang268@gmail.com
mailto:namdientnut@gmail.com
mailto:namdientnut@gmail.com
mailto:dodung73@gmail.com
mailto:dodung73@gmail.com
mailto:khanh.ln1981@gmail.com
mailto:khanh.ln1981@gmail.com
mailto:trinhdai07@gmail.com
mailto:trinhdai07@gmail.com
mailto:huutu8284@gmail.com
mailto:huutu8284@gmail.com
mailto:samtung66@gmail.com
mailto:samtung66@gmail.com
mailto:mrdinhtinh@gmail.com
mailto:mrdinhtinh@gmail.com
mailto:nguyenquangdiep2001@gmail.com
mailto:nguyenquangdiep2001@gmail.com
mailto:nguyenquangdiep2001@gmail.com
mailto:ninhxuanquang@gmail.com
mailto:ninhxuanquang@gmail.com
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DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
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(CĐ-CN-KS-Ths-
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Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

196 TKQH
H24.17-251223-

0755
Trần Thị Thuy 03/09/1985 Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 033185008314 0979233539

thuytran1610@

gmail.com

Kỹ sư đô thị - Kỹ 

thuật hạ tầng đô thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
I HAP 16

Viện Quy hoạch đô 

thị và nông thôn 

quốc gia

Cấp mới 14/8/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

197 GSXD
H24.17-251222-

16268
Đoàn Xuân Việt 19/01/1982

Tổ 6, thị trấn Quế, Kim 

Bảng, Hà Nam
035082003851 0929818999

viet.huce@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 19

Công ty cổ phần tư 

vấn, kiểm định và 

thương mại xây 

dựng Goldsun

Cấp mới 22/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

xây dựng

198 QLDA
H24.17-251222-

15808
Bùi Trọng Nghĩa 26/02/1972

37 Lô 6 Hồ ATAKE 

phường Thanh Lương, 

quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

001072026627 0983166472
nbuitrong@gma

il.com

Kiến trúc sư - 

ngành kiến trúc

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 23

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

Beacons Việt Nam

Cấp mới 16/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Mở rộng
Đại học 

Xây dựng

199 GSXD
H24.17-251222-

16554
Phan Đình Tuấn 21/12/1996

76 Hoàng Minh Thảo, Lê 

Chân, Hải Phòng
031096001656 0962220433

tuanphan96hp@

outlook.com.vn

Kỹ thuật công trình 

biển - Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 6

Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải Phòng
Cấp mới 07/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải

200 GSXD
H24.17-251223-

5982

Đào Phương 

Trung
04/03/1982

30 tổ 11A - Lạc Trung A, 

Thanh Lương, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

035082006501 0904031982
phuongtrung82

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty cổ phần 

Ctech CTI
Cấp mới 04/03/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Lương 

Thế Vinh

201 GSXD
H24.17-251223-

6923

Nguyễn Thành 

Chung
20/02/1976

Phường Tây Mỗ, Thành 

phố Hà Nội
001076004386 0944078288

Chunghg1.5@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 16

Công ty cổ phần tư 

vấn công nghệ thiết 

bị và kiểm định xây 

dựng Conico

Cấp mới 21/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học 

Xây dựng

202 GSXD
H24.17-251223-

8573
Cao Duy Hưng 05/10/1979

17 tầng 3 Đ50 Đổng Quốc 

Bình, Phường Gia Viên, 

Thành phố Hải Phòng

034079022318 0904389768
caoduyhung79

@gmail.com

Kỹ sư bảo đảm an 

toàn đường thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 22

Công ty Cổ phần tư 

vấn thiết kế và Giám 

định xây dựng Sao 

Việt

Cấp mới 13/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải

203 GSXD
H24.17-251223-

9009

Nguyễn Quang 

Hậu
19/03/1970

Tổ 4, Lĩnh Nam, Hoàng 

Mai, Hà Nội
033070000025 0913368567

Haunq1970@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 26

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 

phát triển thương 

mại Hà Nội

Cấp mới 21/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

204 GSLĐ
H24.17-251223-

13685

Nguyễn Văn 

Pháp
18/10/1989

CH19Y1 - CT1 Chung cư 

Viện Bỏng, Tân Triều, 

Thanh Trì, Hà Nội

040089000138 0973334713
phapnguyen.hau

@gmail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 12

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý dự án 

xây dựng CMAXX

Cấp mới 14/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc

205 GSXD
H24.17-251223-

14227
Phạm Văn Khanh 02/02/1966

Sài Đồng, Long Biên, Hà 

Nội
031066007203 0961952321

khanhkhai065@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 31

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng giao 

thông Hà Nội

Cấp mới 11/08/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

206 GSXD
H24.17-251223-

16584
Phan Văn Phúc 14/06/1993

3/146 Phương Lưu, 

phường Đông Hải, Thành 

phố Hải Phòng

034093005141 0389698135
phuc.mcic@gm

ail.com

Kỹ thuật công trình 

biển - Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 7

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư công 

trình hàng hải Việt 

Nam

Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải 

207 GSXD
H24.17-251223-

14558
Trần Văn Thuận 05/10/1987

Căn Hộ G2405 khu đô thị 

mới Dương Nội, Yên 

Nghĩa, Hà Nội

036087007433 0916362000
thuantv@dd.co

m.vn
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 10

Công ty TNHH Đức 

Dương
Cấp mới 14/06/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kinh 

doanh và 

Công nghệ 

Hà Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP Cấp mới

208 GSXD
H24.17-251223-

17305
Trần Trung Hiếu 09/10/1986

Lời Triệu, Hiền Khánh, 

Vụ Bản, Nam Định
036086010123 0984173588

Tranhieuhh6@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty cổ phần 

Fountech
Cấp mới 19/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Lương 

Thế Vinh

209 GSXD
H24.17-251223-

14903
Vũ Đình Nam 16/03/1986

Thôn Bá Đông, Bình 

Minh, Bình Giang, Hải 

Dương

030086011868 0982687986
Vunam1986@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 04

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 28/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Lương 

Thế Vinh

210 QLDA
H24.17-251223-

15143
Phạm Đăng Khoa 14/11/1971

A4, Tt2 Đô thị Văn Quán, 

Yên Phúc, Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội

015071000040 0982598038

khoa.7177.intra

com@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

công trình 

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 26

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng hạ tầng 

và giao thông

Cấp mới 08/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học 

Xây dựng

211 GSXD
H24.17-251223-

17612

Nguyễn Văn 

Thiện
02/01/1996

Tổ 3 khu đường thuyết, 

Phường Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

031096002742 0783809775

nguyenvanthien

9xhp@gmail.co

m

Kỹ thuật công trình 

biển - Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 06

Công ty cổ phần tư 

xấn đầu tư xây dựng 

công trình hàng hải 

Việt Nam

Cấp mới 22/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải 
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(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

212 GSXD
H24.17-251224-

6940
Đặng Việt Huy 22/03/1991

39/33 Chợ Hàng Dư, 

Hàng Kênh, Lê Chân, Hải 

Phòng

031091016115 0941568658
dangviethuy91

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và Công 

nghiệp - Công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 10

Công ty CP Xây 

dựng thương mại và 

đầu tư Phú Bình

Cấp mới 08/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

213 GSXD
H24.17-251224-

8036

Nguyễn Đức 

Sáng
07/04/1987

Thôn Ngoại Đàm, An 

Phượng, Thanh Hà, Hải 

Dương

030087005091 0984456423
conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty TNHH Xây 

dựng Công trình 

D.P Việt Nam

Cấp mới 15/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải

214 GSXD
H24.17-251224-

9515

Nguyễn Thành 

Luân
19/11/1988

Xóm Hà Thái, Lục Ba, 

Đại Từ, Thái Nguyên
019088008606 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 9

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư và xây 

lắp Bình Minh

Cấp mới 25/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

215 GSXD
H24.17-251224-

10283
Nguyễn Bá Đinh 07/10/1961

Tổ 25 TT Đông Anh, 

Đông Anh, Hà Nội
027061000054 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 33

Công ty cổ phần tư 

cấn đầu tư và xây 

lắp Bình Minh

Cấp mới 28/5/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

216 QLDA

H24.17-251224-

9045 Đào Văn Công 01/10/2023

P1202CT6A, Kiến Hưng, 

phường Hà Đông, TP Hà 

Nội

040089000026 0982813726
congdv.x2@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 13

Công ty cổ phần 

Texo tư vấn và đầu 

tư

Cấp mới 02/10/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

217 GSXD
H24.17-251224-

8231

Nguyễn Thành 

Công
17/8/1985

23 ngách 75/23 Giải 

Phóng, phường Bạch Mai, 

TP Hà Nội

019085000148 0986677330
thanhconggeo@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng - 

xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 16

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

và thương mại tổng 

hợp Hà Nội

Cấp mới 18/2/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Xây dựng

218 GSXD
H24.17-251224-

8543
Ngô Quang Huy 03/5/1982

Tổ 19, Khu phố 15, Trảng 

Dài, TP Biên Hòa, Đồng 

Nai

031082018668 0901673388
ngohuyhp@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế và đầu 

tư xây dựng Thuận 

Thiên

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải 

219 QLDA
H24.17-251224-

11096

Nguyễn Trường 

Sơn
05/8/1981

Thôn Minh Khai, Xuân 

Lôi, Lập Thạch, Vĩnh 

Phúc

026081003588 0984456423
conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, điện 

tử

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 11

Công ty cổ phần 

TVTK công trình 

xây dựng Hải Phòng

Cấp mới 09/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học sư 

phạm kỹ 

thuật Vinh

220 TKĐB
H24.17-251224-

10661
Phạm Văn Việt 10/03/1984

140 Đặng Quốc Chinh, 

Phường Lê Thanh Nghị, 

Thành phố Hải Phòng

030084023658 0333606999
minhtrang31198

4@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 06

Công ty CP tư vấn 

xây dựng giao thông 

Hải Dương

Cấp mới 12/08/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

221 TKKC
H24.17-251224-

11307
Nguyễn Phi Hùng 29/04/1975

Tổ 14, Trần Thành Ngọ, 

Kiến An, Hải Phòng
031075003097 0984456423

hunghcdctkd1@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 20

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và xây lắp 

Bình Minh

Cấp mới 11/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Hàng 

Hải

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP Cấp mới

222 GSXD
H24.17-251224-

11686
Cao Viết Mạnh 07/03/1993

Căn hộ B2-401 Green 

Park, , Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

040093033493 0977907758
caovietmanh@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 09

Công ty CP đầu tư 

và xây dựng S-

LEAD Việt Nam

Cấp mới 03/3/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

223 GSXD
H24.17-251224-

11732
Phạm Minh Đức 14/10/1991

Thôn Tây Sơn, Xã Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội
001091014906 0334237812

ducibst91@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 07

Công ty CP đầu tư 

và xây dựng S-

LEAD Việt Nam

Cấp mới 06/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

224 GSXD
H24.17-251224-

13912
Trịnh Thị Phấn 10/02/1980

Bát Trang, An Lão, Hải 

Phòng
031180008446 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 20

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và xây lắp 

Bình Minh

Cấp mới 23/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Hàng 

Hải

225 GSXD
H24.17-251224-

15133
Đỗ Gia Việt 20/09/1981

24 Thanh Bình, Khu 3, Xã 

Gia Lộc, Thành phố Hải 

Phòng

030081008936 0982717580
dogiaviet@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty TNHH 

Đỉnh Long
Cấp mới 08/07/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải

226 GSXD
H24.17-251224-

15231
Phan Văn Hiểu 02/10/1984

Phường Thạch Khôi, 

Thành phố Hải Phòng
030084012570 0988748986

phanquyhieu02

101984@gmail.

com

Kỹ sư Trắc địa
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 18

Công ty CP tư vấn 

xây dựng giao thông 

Hải Dương

Cấp mới 16/09/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

227 GSXD

H24.17-251224-

15477 Phạm Văn Nhiệm 30/04/1991
Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng
031091022020 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 11

Công ty CP  TVTK 

Công trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp mới 20/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

228 QLDA
H24.17-251224-

16472

Nguyễn Văn 

Phao
20/06/1961

8/77 Nguyễn Thị Duệ, 

Phường Lê Thanh Nghị, 

Thành phố Hải Phòng

030061003298 0913561833
phaotvtkgt@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Hầm

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 23

Công ty TNHH 

Đỉnh Long
Cấp mới 13/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

229 GSXD
H24.17-251224-

16625

Trần Thanh 

Cường
24/06/1984

Tổ 90 HM, Phường Hòa 

Khánh, Thành phố Đà 

Nẵng

038084042158 0903431841
cuongtt@sungro

up.com.vn

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng cảng 

đường thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 16

Công ty TNHH tư 

vấn quản lý dự án 

Mặt Trời

Cấp mới 04/7/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP Cấp mới

230 GSXD
H24.17-251225-

6914

Nguyễn Anh 

Tuấn
13/02/1992

284A khu phố Nguyễn 

Trãi, phường Lái Thiêu, 

TP Hồ Chí Minh

037092007136 0976494740

nat.nguyenanhtu

an.nat@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 10

Công ty CP giám sát 

xây dựng và thiết bị 

Delta

Cấp mới 04/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

231 QLDA
H24.17-251225-

9790

Nguyễn Ngọc 

Sơn
07/08/1983

Thôn Đồng, xã Sơn Đồng, 

thành phố Hà Nội
037083000168 0969542542

sontexo@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 18

Công ty CP TEXO 

tư vấn và đầu tư
Cấp mới 13/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

232 QLDA
H24.17-251225-

9976

Phan Quang 

Tuyến
01/01/1965

TỔ 16, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng
049065010522 0906566865

phanquangtuyen

dn@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 21

Trung tâm kiểm 

định chất lượng và 

kinh tế xây dựng 

Bắc Ninh số 1

Cấp mới 15/01/2025 Bộ Công an Việt Nam Tại chức

ĐH Bách 

khoa - ĐH 

Đà Nẵng

233 GSLĐ
H24.17-251225-

9251
Võ Công Phú 15/05/1987

Thông Chi Phú, Thanh 

Chi, Thanh Chương, Nghệ 

An

040087036591 0975992736
phucvc@datgia.

vn

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật nhiệt lạnh - 

 Công nghệ kỹ 

thuật nhiệt lạnh

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 16

Công ty CP tư vấn 

quản lý chất lượng 

đầu tiên

Cấp mới 21/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Nha 

Trang

234 GSLĐ
H24.17-251225-

16499
Đoàn Thái Hoằng 25/07/1987

Xã An Hưng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
024087020597 0798848333

dthoang.ktnk1@

gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật nhiệt lạnh 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 15
Công ty TNHH 

Kiến trúc AD
Cấp mới 02/10/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH công 

nghiệp Hà 

Nội

235 QLDA
H24.17-251226-

6798
Trần Đức Quỳnh 27/08/1980

Khu phố 2, Thị trấn 

Hương Canh, Bình 

Xuyên, Vĩnh Phúc

026080011795 0912246035
quynh.td.vn@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 22

Công ty TNHH 

Mace Việt Nam
Cấp mới 14/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

236 TKQH
H24.17-251226-

9936
Phạm Xuân Bách 17/07/1978

Số 11/560/27 tổ 4 Nguyễn 

Văn Cừ, phường Bồ Đề, 

Hà Nội

031078006218 0982297899
canbach@gmail

.com

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III HAP 4

Công ty TNHH 

Thiết kế kiến trúc-

Nội thất và tạo lập 

khung cảnh sống 

Việt

Cấp mới 05/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

237 TKCĐ
H24.17-251226-

10467
Đỗ Thái Anh 01/05/1973

Nhất trí, Đặng Cương, An 

Dương, Hải Phòng
031073001218 0986729411

anhtkd@gmail.c

om

Kỹ sư hệ thống 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 15

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và xây lắp 

Bình Minh

Cấp mới 10/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH kỹ 

thuật công 

nghiệp

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP Cấp mới

238 GSXD
H24.17-251226-

10919
Vu Duy Toán 23/10/1992

Thôn Bình Cách, Xã 

Thượng Hồng, Thành phố 

Hải Phòng

030092004604 0911101262
toankp2015@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 10

Công ty CP tư vấn 

và xây dựng Kiến 

Phát

Cấp mới 22/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH thủy 

lợi

239 ĐGXD
H24.17-251226-

11858
Đỗ Thanh Tùng 28/05/1996

Số 461 đường 351, 

Phường An Dương, 

Thành phố Hải Phòng

031096011344 0984456423
tungdothanh196

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình biển
Định giá xây dựng III HAP 6

Công ty CP TVTK 

công trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp mới 07/03/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐHHH 

Việt Nam

KSĐH Khảo sát Địa hình III HAP Cấp mới

KSĐC
Khảo sát Địa chất 

công trình
III HAP Cấp mới

240 GSXD
H24.17-251226-

12364

Ngô Mạnh 

Cường
01/05/1985

17/5/2D Ụ Ghe, khu phố 

12 , Tam Phú, tp Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

064085002268 0919150167
ngomanhcuongg

l@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 16

Công ty CP TEXO 

tư vấn và đầu tư
Cấp mới 07/03/2025 Bộ công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Sài 

Gòn

241 GSXD
H24.17-251228-

6130
Phạm Văn Hùng 07/10/1994

Thôn Dăm, Vũ Xá, Xã 

Lục Nam, Bắc Giang
024094000337 0962806383

phamvanhung.tg

roup@gmail.co

m

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 8

Công ty CP tư vấn 

và xây dựng công 

trình Việt Nam

Cấp mới 23/03/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ 

GTVT

242 GSXD
H24.17-251228-

6170
Lê Hoàng Ngọc 27/07/1979

44 Vạn Phúc Thượng, 

Cống Vị, Phường Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội

026079000027 0983525929
lehoangngoc@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 20

Công ty CP 

CONINCO 3C
Cấp mới 25/03/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức ĐH GTVT

243 GSXD
H24.17-251227-

1095
Trần Văn Dương 20/08/1987

thôn Duyên Hưng, Nam 

lợi, Nam Trực, Nam Định
036087009121 0987142774

Tranduonguce

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Viện KHCN xây 

dựng- bộ xây dựng
Cấp mới 01/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

244 QLDA
H24.17-251226-

17216

Đoàn Danh 

Trọng
10/07/1983

Liên minh, Thụy An, Ba 

Vì, Thành phố Hà Nội
001083013629 0972453621

doan.trong1007

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 12

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, Môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 24/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới

mailto:nat.nguyenanhtuan.nat@gmail.com
mailto:nat.nguyenanhtuan.nat@gmail.com
mailto:nat.nguyenanhtuan.nat@gmail.com
mailto:sontexo@gmail.com
mailto:sontexo@gmail.com
mailto:phanquangtuyendn@gmail.com
mailto:phanquangtuyendn@gmail.com
mailto:phucvc@datgia.vn
mailto:phucvc@datgia.vn
mailto:dthoang.ktnk1@gmail.com
mailto:dthoang.ktnk1@gmail.com
mailto:quynh.td.vn@gmail.com
mailto:quynh.td.vn@gmail.com
mailto:anhtkd@gmail.com
mailto:anhtkd@gmail.com
mailto:toankp2015@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

245 GSXD
H24.17-251226-

16133
Bùi Hoàng Duy 23/05/1991

Thôn Thượng Hồng Sơn, 

Mỹ Đức, Thành phố Hà 

Nội

001091033462 0778236888
Duybh.cmaxx@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 9

Công ty CP 

CONINCO 3C
Cấp mới 10/07/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

246 GSLĐ
H24.17-251226-

16004
Lê Việt Cường 12/09/1978

Khu nhà ở DCM Ngô Thị 

Nhậm, Hà Cầu, Phường 

Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội

001078026825 0983812978
cuongpecc@gm

ail.com

Kỹ sư tự động hóa 

xí nghiệp công 

nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 17
Công ty CP 

CONINCO 3C
Cấp mới 14/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH bách 

khoa Hà 

Nội

247 TKKC
H24.17-251226-

14192
Hoàng Đình Đức 18/03/1985

Đại Bản, An Dương, Hải 

Phòng
031085005821 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng- 

nghành xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP 17
Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải Phòng
Cấp mới 23/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

KSĐC
Khảo sát Địa chất 

công trình
III HAP Cấp mới

248 TKCĐ
H24.17-251226-

13750

Phạm Hồng 

Quang
05/04/1980

15/333B Văn Cao, Thư 

Trung 2, Đằng Lâm, Hải 

An, Hải Phòng

031080008796 0984456423
conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng- 

nghành cơ điện 

xây dựng

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 21
Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải Phòng
Cấp mới 01/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP Cấp mới

249 TKCH
H24.17-251226-

14293

Nguyễn Thành 

Hoàn
05/03/1986

Số 30/89 Lê Lợi, Phường 

Gia Viên, Thành phố Hải 

Phòng

031086010778 0906532446
hoanscq@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

III HAP 16

Công ty CP tư vấn 

đầu tư xây dựng và 

Thương Mại Việt 

Vương

Cấp mới 05/09/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP Cấp mới

250 GSXD
H24.17-251226-

12941
Trần Công Đạt 09/04/1996

Số 35/182 Trần Nguyên 

Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
022096000021 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình biển

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 5

Công ty CP TVTK 

công trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐHHH 

Việt Nam

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

251 GSLĐ
H24.17-251228-

2914
Đoàn Tất Nghĩa 22/05/1991

Thôn Việt Tiến, Vũ Vinh, 

Vũ Thư, Thái Bình
034091006079 0904541789

nghiadt.megaco

n@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hóa

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 9
Công ty CP 

CONINCO 3C
Cấp mới 16/09/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐHHH 

Việt Nam

252 GSXD
H24.17-251229-

5877
Phạm Tuấn Anh 26/06/1991

Thôn Đông Lãng Nội, Gia 

lập, Gia Viễn, Ninh Bình
037091001862 0385681892

tuananhnb.utc@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 12

Công ty CP tư vấn 

và đầu tư xây dựng 

T-Light

Cấp mới 30/9/2024 Bộ công an Việt Nam
Chính 

quy
ĐH GTVT

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP Cấp mới

253 ĐGXD
H24.17-251226-

15158

Nguyễn Hồng 

Hải
08/7/1991

Ngõ 411 Thiên Lôi, Tổ 

10, An Biên, Hải Phòng
022191009827 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng II HAP 11

Công ty CP 

Greengrow
Cấp mới 15/12/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

254 GSXD
H24.17-251229-

6608
Hàn Văn Giáp 10/05/1985

Thôn Bái Môn, Quảng 

Văn, Quảng Xương, 

Thanh Hóa

038085013201 0982262763
hangiaptv1@gm

ail.com

Kỹ sư Công trình 

thuỷ điện

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty CP tư vấn 

xây dựng điện 1 

(PECC1)

Cấp mới 05/5/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

255 TKCĐ
H24.17-251229-

9828
Vũ Khắc Toàn 25/06/1965

72 ngõ 27, Long Biên 1, 

Ngọc Lâm, Long Biên, Hà 

Nội

001065039219 0918404458
vukhactoan@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện tử viễn thông

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II HAP 16

Công ty CP thương 

mại - dịch vụ và xây 

dựng Hà Việt

Cấp mới 14/5/2025 Bộ Công an Việt Nam
Học từ 

xa

Học viện 

Công nghệ 

bưu chính 

viễn thông

256 GSXD
H24.17-251229-

12577
Võ Quốc Đoàn 02/09/1984

Thôn Trường Lộc, Thiên 

Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
042084002846 0986838387

vodoan.jsc.vn@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty CP tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

giao thông

Cấp mới 10/10/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

257 GSXD
H24.17-251229-

12765

Nguyễn Văn 

Thảo
14/08/1981

Tổ dân phố Ỷ La 4 Minh 

Xuân, Tuyên Quang
008081001964 0986318699

minhtienxd90@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 12

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 27/8/2025 Bộ Công an Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

258 GSXD
H24.17-251229-

15009
Đỗ Công Huân 30/09/1982

Khu phố Ngọc Trì, Trạm 

Lộ, Thuận Thanh, Bắc 

Ninh

027082008938 0984456423
conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 19

Công ty CP TVTK 

công trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp mới 27/5/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

259 GSXD
H24.17-251229-

14583

Nguyễn Xuân 

Thiện
31/08/1993

Thôn Phú Dưới, Xã 

Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
027093006373 0377540757

nguyenthien.14

07@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 9

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 12/02/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH 

Phương 

Đông

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới
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260 GSXD
H24.17-251229-

15125
Đinh Văn Tiến 20/04/1990

CH2704B ĐNB Đồng 

Phát, Vĩnh Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội

036090003245 0919999661
minhtienxd90@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 12

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 02/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

261 TKĐT
H24.17-251229-

15440
Bùi Ngọc Hiến 07/07/1959

Số 10 Gác 2 Điện Biên 

Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

036059013247 0912233803
hacjc30@gmail.

com

Kỹ sư Công trình 

thuỷ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

II HAP 34

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 08/09/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

262 QLDA
H24.17-251229-

16992

Nguyễn Hà 

Tuyên
23/12/1985

Tổ 15, Hà Giang 1, Tuyên 

Quang,
026085008359 0982731285

hagiang367@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 13

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 24/11/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

263 TKĐT
H24.17-251229-

17506
Nguyễn Việt Anh 04/09/1982

Số 50/416 Thiên Lôi, 

Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải 

Phòng

031082002871 0912616239
tuvancangbien

@gmail.com

Kỹ sư Công trình 

thuỷ - Công trình 

thuỷ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

II HAP 20

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 31/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

264 GSXD
H24.17-251229-

17674
Văn Đình Tiến 18/02/1985

Khối 1, Quang Trung, 

Vinh, Nghệ An
040085036514 0917810666

vantiencad@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 18

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 06/02/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP Cấp mới

265 TKKC
H24.17-251229-

21655
Lê Minh Bình 14/12/1977

220/40 Nguyễn Oanh, 

Phường 17, Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

079077027711 0918567794
lebinhegn@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 25

Công ty CP tư vấn 

xây dựng điện 5 

(PECC5)

Cấp mới 10/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc TP 

HCM

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP Cấp mới

266 TKCĐ
H24.17-251229-

22594

Phạm Kim 

Nguyện
17/12/1986

124/73 Phan Huy Ích, 

Phường 15, Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

075086007117 0906950005

nguyenphamki

m86@gmail.co

m

Kỹ sư Điện, điện 

tử - Điện năng

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 15

Công ty CP tư vấn 

xây dựng điện 5 

(PECC5)

Cấp mới 17/03/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Quốc 

gia TP 

HCM - 

ĐH Bách 

khoa 

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP Cấp mới

267 GSXD
H24.17-251229-

22286
Nguyễn Bá Tùng 15/02/1993

Thôn Ngần Trung, Xã 

Tân Quang, Tỉnh Tuyên 

Quang

034093011771 0337261194
hagiang367@g

mail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 11

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 13/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Cao đẳng 

Xây dựng 

Nam Định

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

KSĐH Khảo sát Địa hình III HAP Cấp mới

268 TKĐB
H24.17-251229-

17933
Lưu Văn Vi 14/07/1980

Thị trấn Cát Thành, Trực 

Ninh, Ninh Bình
036080014211 0963113883

luuvanvi@gmail

.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường bộ - 

Xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 15

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 13/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

269 TKĐT
H24.17-251229-

18434

Nguyễn Đăng 

Dùng
02/08/1979

Số 6/26/38/278 Đà Nẵng, 

Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

031079000315 0901567586
maitungkhanh@

gmail.com

Kỹ sư Đảm bảo an 

toàn đường thủy - 

Đảm bảo an toàn 

đường thủy

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

II HAP 23

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 29/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải

270 TKĐT
H24.17-251229-

18842
Trần Văn Hùng 11/12/1981

Thôn Phù Cốc, Tam Phúc, 

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
026081006022 0913504896

tranvanhungvp

@gmail.com

Thạc sỹ, Kỹ sư Bảo 

đảm toàn đường 

thủy - Đảm bảo an 

toàn đường thủy

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

II HAP 21

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 26/4/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

271 GSXD
H24.17-251229-

18985
Bùi Tuấn Anh 27/10/1983

Tổ 14 Minh Khai, Phường 

Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên 

Quang

034083015968 0976677337
hagiang367@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 13

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 14/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

mailto:minhtienxd90@gmail.com
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mailto:hagiang367@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

272 GSXD
H24.17-251229-

19749

Dương Công 

Thành
11/01/1976

Tổ 9, Quang Trung, 

Phường Hà Giang 2, Tỉnh 

Tuyên Quang

002076006463 0862082699
hagiang367@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 17

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 14/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

273 GSXD
H24.17-251226-

14808
Bùi Xuân Mạnh 10/02/1981

103 Nguyễn Tường Loan, 

Phường An Biên, Thành 

phố Hải Phòng

031081026005 0985212868
Manh1981haiph

ong@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp - Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 22

Công ty CP Tư vấn 

đầu tư xây dựng và 

thương mại Việt 

Vương

Cấp mới 28/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

274 TKQH
H24.17-251217-

9096

Nguyễn Thị 

Thanh Hà
16/03/1980

P8, C30 Kim Giang, 

Phường Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội

001180041231 0904864346
0311nguyenha

@gmail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II HAP 21

Công ty TNHH 

ARB Việt Nam
Cấp mới 20/04/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

275 GSXD
H24.17-251230-

11590

Nguyễn Đức 

Dương
22/05/1978

Viêm Xá, Hòa Long, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
027078004298 0915308762

duongtinh78@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 13

Công ty CP thiết kế 

xây dựng Đại Phong
Cấp mới 01/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải

276 GSXD
H24.17-251230-

10969
Khúc Văn Ngân 24/10/1977

39 Lê đại Hành, Hoàng 

Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải 

Phòng

033077000478 0912290138
ngankv@tdimep

.vn

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp - Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 23

Công ty CP tập đoàn 

TDI
Cấp mới 24/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

277 GSXD
H24.17-251230-

10960
Trần Văn Mạnh 20/03/1984

Tân Hương, Thái Bảo, 

Gia Bình, Bắc Ninh
027084010435 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 07

Công ty CP TVTK 

Công trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp mới 10/8/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

278 GSXD
H24.17-251230-

8627
Lê Gia Hanh 03/01/1975

Thôn Thọ Đa, Xã Thiên 

Lộc, Thành phố Hà Nội
001075005090 0984436169

lizazazu2004@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty CP tư vấn 

xây dựng 

VINASEAN

Cấp mới 04/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng 

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP Cấp mới

279 TKĐB

H24.17-251230-

14045 Trần Chính Hữu 10/3/1988
Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, 

Bắc Ninh
027088001142 0943860519

tranchinhhuu@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 14

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

Mai Gia

Cấp mới 29/03/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

TKCH

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

III HAP Cấp mới

280 TKĐB
H24.17-251231-

6178

Trương Chí 

Dũng
19/08/1977

133 Điện Biên Phủ, 

Thống Nhất, Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

038077023902 0914071616
chidung1616@

gmail.com.vn

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường - Xây 

dựng cầu đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 24

Công ty CP tư vấn 

và xây dựng Bách 

Khoa

Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP Cấp mới

KSĐH Khảo sát Địa hình I HAP Cấp mới

281 ĐGXD
H24.17-251231-

3001
Phan Thị Thu Hà 12/07/1986

Số nhà 7 ngách 5 ngõ 127 

đường Phạm Văn Đồng, 

phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng

034186011526 0986281486
nhatha288@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình
Định giá xây dựng II HAP 12

Công ty CP đầu tư 

xây dựng Long 

Thành HD

Cấp mới 16/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP Cấp mới

282 GSXD
H24.17-251230-

15559
Nguyễn Bá Tín 11/04/1996

Tổ 4 Trần Phú, Phường 

Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên 

Quang

036096000625 0369796690
hagiang367@g

mail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 07

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 16/01/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Cao đẳng 

Xây dựng 

số I

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

283 QLDA
H24.17-251231-

8695
Trần Quang Đức 08/10/1991

Xã Ngọc Đường, Tỉnh 

Tuyên Quang
002091001681 0974093812

ducdothixanhhg

@gmail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 12

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Đông 

Dương Hà Giang

Cấp mới 20/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

284 GSXD
H24.17-251231-

9244
Trần Ngọc Hòa 06/04/1987

1330, đường 30/4 Phường 

12, TP Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu

040087020800 0942325768
tranngochoa.lee

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 14

Công ty TNHH 

APAVE Châu Á - 

Thái Bình Dương

Cấp mới 22/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy
ĐH Vinh

285 GSXD
H24.17-251230-

17838
Bùi Văn Hà 05/07/1970

Tổ 7, Quang Trung, 

phường Hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang

001070052505 0865258566
hagiang367@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 17

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 17/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

286 GSXD
H24.17-251231-

10335
Hà Ngọc Đức 14/11/1995

Tổ 13, Phường Hà Giang 

1, Tỉnh Tuyên Quang
002095001438 0368181666

ducnhamhg@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 07

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Đông 

Dương Hà Giang

Cấp mới 20/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

287 QLDA
H24.17-251231-

10573
Trần Hữu Mạnh 22/07/1991

Tổ 14, phường Hà Giang 

1, tỉnh Tuyên Quang
002091000587 0349619074

kientructmt.jsc

@gmail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 11

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Đông 

Dương Hà Giang

Cấp mới 04/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH 

Nguyễn 

Trãi

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

288 TKĐB
H24.17-251231-

10959

Nguyễn Trọng 

Khánh
06/04/1971

Tổ 9 Quang Trung, 

Phường Hà Giang 2, Tỉnh 

Tuyên Quang

002071001103 0985274548
trongkhanhhs@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường bộ - 

Xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 18

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hà Giang

Cấp mới 20/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

289 QLDA
H24.17-251231-

11030
Trần Đình Chiến 06/06/1966

410 Đường Lý Tự Trọng, 

Tổ 14, phường Hà Giang 

2, tỉnh Tuyên Quang

015066004345 0914557978
tdchien.hg@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 24

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Đông 

Dương Hà Giang

Cấp mới 09/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chuyên 

tu

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

290 GSXD
H24.17-251231-

11048
Đinh Văn Thuấn 07/05/1982

Ch12B08 Padora 53 Triều 

Khúc, Phường Thanh 

Liệt, Thành phố Hà Nội

036082014828 0982558803
dinhthuan41@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường - Xây 

dựng cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 20

Công ty CP 

CONINCO - Thăng 

Long

Cấp mới 27/03/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

291 TKQH
H24.17-251231-

12039

Tống Thị Mai 

Liên
18/04/1984

P56-B11-TT Kim Liên,, 

Kim Liên, Đống Đa, Hà 

Nội

024184016911 0915058284
mailien18484@

gmail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
I HAP 17

Viện Quy hoạch đô 

thị và nông thôn 

quốc gia

Cấp mới 03/07/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

292 GSXD
H24.17-251231-

12047

Nguyễn Ngọc 

Sáng
15/04/1960

Tổ 8, Phường Hà Giang 1, 

Tỉnh Tuyên Quang
046060001388 0913377188

ngocsangtvtk@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 32

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hà Giang

Cấp mới 20/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP Cấp mới

293
TKCĐ

N

H24.17-251231-

12312
Bùi Giang Tùng 03/01/1976

Tổ 10, Minh Khai, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang
002076000318 0912738718

tungtvkhg@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

II HAP 10

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hà Giang

Cấp mới 31/3/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

294 QLDA
H24.17-251231-

12444
Lê Quang Hoà 02/11/1983

phương Thượng, Phương 

Chiểu, TP Hưng Yên, 

Tỉnh Hưng Yên

033083004251 0965312023
hoanhuahp@gm

ail.com

Kỹ sư công nghệ 

chế tạo máy - Cơ 

khí

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 17

Công ty TNHH xây 

dựng và nội thất 

CND DESIGN

Cấp mới 04/3/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH bách 

khoa Hà 

Nội

295 TKCĐ
H24.17-251231-

12704
Hoàng Quốc Việt 07/11/1977

Tổ 10 Minh Khai, Phường 

Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên 

Quang

002076000318 0385106180
hoangthuy147@

gmail.com
Kỹ sư Điện kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II HAP 15

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hà Giang

Cấp mới 31/3/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật - ĐH 

Đà Nẵng

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP Cấp mới

296 GSXD
H24.17-251231-

12764
Lê Tiến Sơn 06/01/1989

Long Sơn Giềng, Đạo 

Phú, Tam Dương, Vĩnh 

Phúc

026089002639 0966754355
hoangsontdvp89

@gmail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật giao 

thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 12

Công ty CP tư vấn 

quản lý dự án và 

đầu tư Nam Việt

Cấp mới 27/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

297 GSXD
H24.17-260105-

170111

Nguyễn Khánh 

Hùng
26/10/1973

P204 Cầu Thang, tổ 5, 

Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà 

Nội

001073035590 0934563956
nguyentukhanhh

ung@gmail.com

Kiến trúc sư - kiến 

trúc

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 30

Công ty TNHH 

quản lý DSPCONS 

VIệt Nam

Cấp mới 07/06/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH kiến 

trúc Hà 

Nội

298 TKKC
H24.17-260105-

170124

Nguyễn Thanh 

Quân
20/12/1989

75/20/70/6 APĐ 09, Kp1, 

An Phú Đông, Q12, tp Hồ 

Chí Minh

052089011344 0988067445
thq@bmbsteel.c

om.vn

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - kết cấu 

công trình

I HAP 13

Công ty TNHH 

quản lý DSPCONS 

VIệt Nam

Cấp mới 06/08/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH kiến 

trúc TP 

Hồ Chí 

Minh
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

299 GSXD
H24.17-260106-

170024

Nguyễn Giang 

Nam
08/05/1987

10 ngách 97/64 đường 

Văn Cao, Liễu Giai, Ba 

Đình, Hà Nội

026087008398 0963938844

nguyengiangna

m8587@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty TNHH 

quản lý DSPCONS 

VIệt Nam

Cấp mới 30/03/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Học Viện 

KTQS

300 GSLĐ
H24.17-260105-

170129
Phan Văn Phát 15/01/1982

Xóm 4A Hải Phong, Hải 

Hậu, Nam Định
036082006707 0912063695

trung3211998@

gmail.com
Kỹ sư điện kỹ thuật

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 14

Công ty CP đầu tư 

tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 29/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Đà 

Nẵng - 

Trường 

ĐH Bách 

khoa

301 GSLĐ
H24.17-260105-

170137
Hoàng Văn Sinh 14/01/1966

Ngô Trang, Liên Minh, 

Vụ Bản, Nam Định
036066003006 0979168443

truntrun1999@

gmail.com

Kỹ sư điện khí hóa 

- cung cấp điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 19

Công ty CP đầu tư 

tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 02/07/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH sư 

phạm kỹ 

thuật 

TPHCM

302 GSXD
H24.17-260106-

170003

Nguyễn Hùng 

Phương
21/01/1998

Côn Lĩnh, Chiến Thắng, 

An Lão, Hải Phòng
031098010401 0386525232

Phuongkc211@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 4

Công ty TNHH và 

TM Anh Tú
Cấp mới 13/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

303 TKĐB
H24.17-260106-

170042
Bùi Đức Phương  07/02/1986

Phường Hà Đông, thành 

phố Hà Nội
017086001084 0968233385

ducphuong.hd@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình đường bộ

I HAP 16
Công ty CP tư vấn 

GTVT
Cấp mới 12/08/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy
ĐH GTVT

304 TKĐB
H24.17-260106-

170040
Trần Hữu Trọng 13/04/1991

Chung cư Anland 

Complex, đường Nguyễn 

Thanh Bình, phường 

Dương Nội, tp Hà Nội

035091009363 0865655680
trantrong0504@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình đường bộ

I HAP 12
Công ty CP tư vấn 

GTVT
Cấp mới 01/10/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy
ĐH GTVT

305 GSXD
H24.17-260106-

170036

Nguyễn Khắc 

Động
08/05/1977

Tổ 15 Tân Thịnh, tp Hòa 

Bình, Hòa Bình
037077007019 0966332586

donghb77@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 17

Công ty CP xây 

dựng và tư vấn Vạn 

Hoa

Cấp mới 11/08/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH xây 

dựng

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình đường bộ

II HAP Cấp mới

306 TKĐB
H24.17-260106-

170038

Nguyễn Tuấn 

Anh
11/02/1987

Thượng Quý, thị trấn Hà 

Trung, Hà Trung, Thanh 

Hóa

038087015810 0382522777

tuananh110286

GTVT@gmail.c

om

Cao đẳng CN kỹ 

thuật xây dựng cầu 

đườngg bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình đường bộ

III HAP 15

Công ty CP tư vấn 

và đầu tư xây dựng 

T-Light

Cấp mới 31/03/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Cao đẳng 

GTVT

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

307 QLDA
H24.17-260106-

170050
Nguyễn Mai Anh 24/01/1958

62 Đặng Tiến Đông, 

Trung Liệt, Đống Đa, Hà 

Nội

034058010622 0968961875
Khacmai0708@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng  

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 11

Công ty TNHH 

Nam Tiến
Cấp mới 24/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
vừa học 

vừa làm

ĐH xây 

dựng

308 GSXD
H24.17-260106-

170054
Vũ Văn Phúc 20/09/1993

Đông Cầu, Quang Minh, 

Gia Lộc, Hải Dương
030093006316 0865577999

vuphucmd@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 9

Công ty CP tư vấn 

xây dựng giao thông 

Hà Nội

Cấp mới 16/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Mỏ - 

địa chất

309 GSLĐ
H24.17-260106-

170057
Nguyễn Văn Tài 12/03/1995

Hoàng Sơn, Giao Thủy, 

Nam Định
036095022616 0962774185

vantai@tdimep.

vn

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 7

Công ty CP tư vấn 

xây dựng giao thông 

Hà Nội

Cấp mới 16/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Điện 

lực

310 GSLĐ
H24.17-260106-

170066
Hoàng Hải Đăng 23/07/1978

TDP 5, phường Từ Liêm, 

tp Hà Nội
001078001683 0983668233

Danghh1978@g

mail.com

Kỹ sư thiết bị điện- 

điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 21
Công ty truyền tải 

Điện 1
Cấp mới 02/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

311 GSXD
H24.17-260106-

170063
Bùi Văn Phong 01/03/1994

Thôn tú Trà, Bình Chánh, 

Thăng Bình, Quảng Nam
049094003835 0935588917

vanphongxd12x

lc@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 8

Công ty TNHH tư 

vấn APCC
Cấp mới 14/09/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

 Trường 

ĐH Bách 

khoa - ĐH 

Đà Nẵng 

312 GSXD
H24.17-260106-

170071
Vũ Văn Toàn 03/06/1990

Cổ Điển A, Tứ Hiệp, 

Thanh Trì, Hà Nội
037090006168 0979209960

toangtvt.ksxd@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty TNHH 

MTV đầu tư và phát 

triển Topaz PM Việt 

Nam

Cấp mới 16/01/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy
ĐH GTVT

313 QLDA
H24.17-260106-

170049

Nguyễn Quốc 

Tuấn
04/11/1986

Số nhà A11 KTT Q/Đội 

tổ 16, N/Tân, Cầu Giấy, 

Hà Nội

026086002096 0984222796
nguyenquoctuan

.co@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 15

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 17/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Học Viện 

KTQS

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

314 QLDA
H24.17-260106-

170047
Dương Văn Thảo 02/04/1973

Hà Hương, Liên Hà, Đông 

Anh, Hà Nội
001073042678 0989550819

Thao@0204197

3

Kỹ sư hệ thống 

điện

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 11

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 12/8/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Điện 

lực

mailto:nguyengiangnam8587@gmail.com
mailto:nguyengiangnam8587@gmail.com
mailto:nguyengiangnam8587@gmail.com
mailto:trung3211998@gmail.com
mailto:trung3211998@gmail.com
mailto:truntrun1999@gmail.com
mailto:truntrun1999@gmail.com
mailto:Phuongkc211@gmail.com
mailto:Phuongkc211@gmail.com
mailto:ducphuong.hd@gmail.com
mailto:ducphuong.hd@gmail.com
mailto:trantrong0504@gmail.com
mailto:trantrong0504@gmail.com
mailto:donghb77@gmail.com
mailto:donghb77@gmail.com
mailto:tuananh110286GTVT@gmail.com
mailto:tuananh110286GTVT@gmail.com
mailto:tuananh110286GTVT@gmail.com
mailto:Khacmai0708@gmail.com
mailto:Khacmai0708@gmail.com
mailto:vuphucmd@gmail.com
mailto:vuphucmd@gmail.com
mailto:vantai@tdimep.vn
mailto:vantai@tdimep.vn
mailto:Danghh1978@gmail.com
mailto:Danghh1978@gmail.com
mailto:vanphongxd12xlc@gmail.com
mailto:vanphongxd12xlc@gmail.com
mailto:toangtvt.ksxd@gmail.com
mailto:toangtvt.ksxd@gmail.com
mailto:nguyenquoctuan.co@gmail.com
mailto:nguyenquoctuan.co@gmail.com
mailto:Thao@02041973
mailto:Thao@02041973


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP Cấp mới

315 QLDA
H24.17-260106-

170043
Phùng Văn Long 02/02/1998

Phương Đình, Đan 

Phượng, Hà Nội
001098039064 0985113613

longpv2298@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 4

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 14/04/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Học Viện 

KTQS

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

316 QLDA
H24.17-260106-

170041

Lê Bá Thái 

Quyền
18/10/1998

Phố Nỷ, Trung Dã, Sóc 

Sơn, Hà Nội
019098007392 0961865198

quyenlbt1810@

gmail.com

Kiến trúc sư kiến 

trúc

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 4

Công ty CP đầu tư 

tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 21/12/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH kiến 

trúc Hà 

Nội

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

317 QLDA
H24.17-260106-

170044
Đinh Anh Tuấn 17/09/1971

Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ 

Liêm, tp Hà Nội
001071020621 0983322969

dinhanhtuan71

@gmail.com

Kỹ  sư xây dựng 

dân dụng và CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 22

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 25/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH xây 

dựng HN

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

318 QLDA
H24.17-260106-

170048
Đặng Hoài Đức 29/04/1971

6 Hoàng Văn Thái, 

Khương Mai, Thanh 

Xuân, Hà Nội

034071005875 0912007780
duc733120@g

mail.com

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 25

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 16/09/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH xây 

dựng 

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

319 QLDA
H24.17-260106-

170046
Vũ Trọng Hoàng 14/07/1981

KĐT Green Symphon 

Vân Canh, Hoài Đức, Hà 

Nội

036081000034 0904378611
vutronghoangm

e@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 20

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 17/07/2024

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH xây 

dựng 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 
III HAP Cấp mới

320 QLDA
H24.17-260106-

170039
Ngô Hồ Phương 26/03/1977

9 ngõ 41 PC/Kiên tổ 27, 

Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà 

Nội

024077000184 0983055668
ngohophuong@

gmail.com

Kỹ  sư xây dựng 

dân dụng và CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 15

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 20/07/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH xây 

dựng 

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới

321 GSXD
H24.17-260106-

170051
Nguyễn Bá Diệm 19/08/1991

Xóm 2, Tân Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An
040091023363 0987693233

Nguyenbadiemx

d@gmail.com

Kỹ  sư xây dựng 

dân dụng và CN

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 10

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 19/02/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Đại học 

Vinh

322 QLDA
H24.17-260103-

170001

Nguyễn Bẩy 

Ngân
07/07/1979 Xã Tề Lỗ , tỉnh Phú Thọ 026079010290 0976053360

Ngantvtk@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 10

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Đông 

Dương Hà Giang

Cấp mới 20/07/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
vừa học 

vừa làm

ĐH xây 

dựng 

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới

323 QLDA
H24.17-251231-

10721

Phạm Thị Minh 

Thu
19/09/1986

Tổ 14, phường Hà Giang 

1, tỉnh Tuyên Quang
008186003971 0364822100

phamminhthu16

1@gmail.com

KỸ sư xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 16

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hà Giang

Cấp mới 22/03/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Đà 

Nẵng - 

Trường 

ĐH Bách 

khoa

324 GSXD
H24.17-260101-

1091

Đoàn Thành 

Công
15/03/1987

Nhà H2507, tòa H, Chung 

cư Xuân Mai Complex, 

KĐT Mới Dương Nội, 

phường Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

036087006653 0966434130
doanthanhcong1

987@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Công nghệ vật liệu 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty CP 

Vinhomes
Cấp mới 19/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

325 GSXD
H24.17-260108-

170088
Vũ Thọ Duy 03/10/1995

Xã Đông Hưng, tỉnh 

Hưng Yên
034095003368 0338333663

Duyvt126874@

gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật điện, điện 

tử

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 07

Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải Phòng
Cấp mới 28/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Điện 

lực

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

mailto:longpv2298@gmail.com
mailto:longpv2298@gmail.com
mailto:quyenlbt1810@gmail.com
mailto:quyenlbt1810@gmail.com
mailto:dinhanhtuan71@gmail.com
mailto:dinhanhtuan71@gmail.com
mailto:duc733120@gmail.com
mailto:duc733120@gmail.com
mailto:vutronghoangme@gmail.com
mailto:vutronghoangme@gmail.com
mailto:ngohophuong@gmail.com
mailto:ngohophuong@gmail.com
mailto:Nguyenbadiemxd@gmail.com
mailto:Nguyenbadiemxd@gmail.com
mailto:Ngantvtk@gmail.com
mailto:Ngantvtk@gmail.com
mailto:phamminhthu161@gmail.com
mailto:phamminhthu161@gmail.com
mailto:doanthanhcong1987@gmail.com
mailto:doanthanhcong1987@gmail.com
mailto:Duyvt126874@gmail.com
mailto:Duyvt126874@gmail.com
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